
DỰ ÁN TÁCH ĐỀ HSG TOÁN 7

Câu 101. (HSG 7 huyện Nghĩa Hành 2021 - 2022; trường Cự Khê 2016 - 2017; huyện Thanh Oai
2013 - 2014)

Cho tam giác  vuông tại   Tia phân giác góc  cắt  ở . Kẻ 

vuông góc với . Trên tia  lấy điểm  sao cho . Đường thẳng vuông góc với

 tại  cắt tia  ở . Chứng minh rằng:

a) 

b) 

c) Cho  cm, tính chu vi tam giác 

Lời giải

4
3

21

I

K

E

H

D
A

C

B

a)Xét hai tam giác vuông  và  có:

 chung;  (  là tia phân giác)

( cạnh huyền – góc nhọn) 

 (hai cạnh tương ứng)

b) Qua  kẻ đường thẳng vuông góc với , cắt  tại 

Ta có 

 (cạnh huyền – cạnh góc vuông)

 
(hai góc tương ứng)

mà 

Lại có  ( Vì cùng vuông góc với )

mà  suy ra 

Do đó: 

c) 
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Chu vi tam giác  là:

Câu 102. (HSG 7 trường Nguyễn Khuyến 2017 - 2018)

Cho tam giác  vuông tại , trên cạnh  lấy điểm  sao cho 

Tia phân giác của  cắt đường trung trực của  tại .

a) Chứng minh tam giác  cân.

b) Biết góc . Chứng minh tam giác  đều.

Lời giải

1

24

3
2

1

1

a) Ta có  là đường trung trực của đoạn  nên  (1).

Xét  và  có:

 (gt);

 (gt)

 chung

Suy ra  (c – g – c)

 (2)

Từ (1) và (2) suy ra  nên  cân tại .

b) Hạ  

 (so le trong)

Ta có 

  (do  cân tại )

Xét  và  có:
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 (cmt)

 (cmt)

Suy ra  (ch – gn) 

 

 vuông cân  (3)

Ta có  

 (4)

Từ (3) và (4) 

Tam giác cân  có  nên tam giác  đều.

Câu 103. (HSG 7 huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm học 2021 - 2022)

Cho tam giác  vuông cân tại , trên cạnh  ta vẽ tam giác  vuông cân tại  như
hình vẽ.

D

B

C

A

1) Gọi  là trung điểm của . Đường thẳng qua  vuông góc với  tại  cắt tại

. Chứng minh: .

2) Từ  kẻ đường thẳng vuông góc với  tại .

a) Chứng minh: .

b) Chứng minh tam giác  vuông cân.

3) Gọi  là trung điểm của , đường thẳng  cắt đường thẳng  tại . Tính số đo .

Lời giải
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I

K

N
H

M

E

P

D
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C

A

1) Chứng minh: .

Ta có:

 (cùng phụ với )

+ Xét  và , có:

Vậy:  (cạnh góc vuông – góc nhọn kề)

2) a) Chứng minh: .

Vì  (cmt) 

Trên tia đối của lấy điểm sao cho 

Ta có (c.g.c) ( , , )

Nên  (hai cạnh tương ứng)

và  (hai góc tương ứng)

Suy ra  (cùng vuông góc với )

Mà  nên  (quan hệ giữa tính song song và vuông góc)

Xét  và  có

Trang 4/52



DỰ ÁN TÁCH ĐỀ HSG TOÁN 7

 là cạch chung

Do đó (c.g.c)

 (hai cạnh tương ứng)

Mà  và do đó suy ra 

Xét  và  có

 (cmt)

 ( )

Do đó  (Cạnh huyền – góc nhọn)

Suy ra  (hai cạnh tương ứng)

b) Chứng minh tam giác  vuông cân.

Có (CM trên) (1)

Xét  và , có:

 (cùng phụ với )

Vậy: 

 (hai cạnh tương ứng) 

Từ và 

 vuông cân tại .

3) Tính số đo góc .

+  vuông cân tại .

Xét  và  có

 ( )

Do đó  (cạnh huyền – góc nhọn)

(hai cạnh tương ứng)

+ Vì 
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+ Xét  và , có:

 (cùng phụ với )

Vậy: 

 (hai góc tương ứng)

+ Mặt khác : 

Vậy .

Câu 104. (HSG 7 huyện Chương Mỹ năm học 2017 - 2018)

Cho tam giác có , đường cao . Gọi  lần lượt là điểm đối xứng của

qua  đường thẳng cắt lần lượt tại và  Chứng minh rằng:

a) 

b)  là phân giác của 

c) 

Lời giải

N

M

H CB

E

F

A

a) Vì  là trung trực của nên ta có:  (1)

Vì là trung trực của  nên ta có:  (2)
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Từ (1) và (2) suy ra 

b) Vì nên là phân giác 

là phân giác ngoài góc của tam giác 

Vì  nên là phân giác

là phân giác ngoài  của tam giác

Do cắt nhau tại nên là phân giác trong góc  của tam giác 

Hay là phân giác của 

c) Ta có:  (gt)

Mà là phân giác 

là phân giác ngoài của của tam giác 

là phân giác ngoài của của tam giác 

là phân giác trong góc của tam giác

(hai đường phân giác của hai góc kề bù thì vuông góc với nhau)

 (cùng vuông góc với )

Chứng minh tương tự ta có: .

Xét  có  là đường cao đồng thời là phân giác của 

  cân tại   (3)

Câu 105. (HSG 7 huyện Hưng Hà, tỉnh, trường THCS Kim Trung 2022 - 2023)

Cho  nhọn , kẻ  , lấy các điểm  và  ở ngoài tam giác sao cho

 là đường trung trực của  và  là đường trung trực của . Đoạn thẳng  cắt

cạnh  ở  và cắt cạnh  ở ;  cắt  ở  và  cắt  ở .

a) Chứng minh:  cân.

b) Chứng minh:  là tia phân giác của .

c) Chứng minh: .

Lời giải
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N

M

K

I

E

D

HB C

A

a) +) c/m: (c.g.c)  (1)

+) c/m:  (c.g.c)   (2)

Từ (1) và (2)  

 có   cân ở .

b) +) c/m:  (c.g.c)   (3)

+) c/m:  (c.g.c)   (4)

+)  cân ở  (cmt)   (5)

Từ (3), (4), (5)    là tia phân giác của góc 

c) Ta có:  (c.g.c)  

 (c.g.c)  

Do đó  

Ta có:  

  (6)

Lại có  nên  (7)

Mà  nên (2 góc tương ứng) (8)

Từ (6); (7); (8)  

Câu 106. (HSG 7 huyện Tương Dương 2022 - 2023; huyện Thanh Oai 2014 - 2015)

Cho  nhọn,  vuông góc với  tại . Xác định  sao cho  là trung trực của

,  là trung trực của  cắt  lần lượt ở  và . Chứng minh rằng:

a)  cân

b)  là tia phân giác của góc 

Trang 8/52



DỰ ÁN TÁCH ĐỀ HSG TOÁN 7

c) 

d) Nếu  là một điểm tùy ý trên cạnh . Chứng minh rằng góc  có số đo không đổi và

tìm vị trí điểm  trên cạnh  để  có độ dài nhỏ nhất.

Lời giải

4
3

21

a) Do  là trung trực của ;  là trung trực của  nên , 

Do đó . Suy ra  cân tại .

b) Xét  và  có:

, (do  là trung trực của ), cạnh  chung

Do đó  (hai góc tương ứng) 

Xét  và  có:

, (do  là trung trực của ), cạnh  chung

(hai góc tương ứng) 

Mà  cân tại  

Từ , ,  

Vậy  là tia phân giác của góc .

c) Ta có là đường trung trực của cân tại  do đó  là phân giác ngoài tại đỉnh

 của .

 là tia phân giác của ,  do đó  là phân giác ngoài tại đỉnh  củ

a .

Suy ra  là phân giác trong tại đỉnh  của .
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Mà  cũng là phân giác ngoài tại đỉnh  của .

 tại .

Tương tự: Ta có là đường trung trực của  cân tại  do đó  là phân giác ngoài tại

đỉnh  của .

 là tia phân giác  của ,  do đó  là phân giác ngoài tại đỉnh  c

ủa .

Suy ra  là phân giác trong tại đỉnh  của .

Mà  cũng là phân giác ngoài tại đỉnh  của .

 tại .

Vậy ; .

d) Ta có (vì chứng minh trên)

Chứng minh tương tự (vì )

Ta có .

Vậy góc  có số đo không đổi.

 cân tại  có  có số đo không đổi nên cạnh đáy  nhỏ nhất nếu cạnh bên  nhỏ
nhất.

Ta có ( là đường vuông góc kẻ từ  đến )

Dấu bằng xảy ra tức là  khi .

Vậy khi  là chân đường vuông góc hạ từ  xuống  thì  nhỏ nhất.

Câu 107. (HSG 7 huyện Hưng Hà, trường Tân Tiến 2022 - 2023)

Cho góc vuông ,  là một điểm thuộc tia phân giác  của . Từ  kẻ các đường

thẳng vuông góc với  và  lần lượt tại , . Trên các đoạn thẳng ,  lần lượt lấy

các điểm ,  sao cho chu vi  bằng . Trên tia  lấy điểm  sao cho

. Chứng minh rằng:

a) 

b)  là tia phân giác của .

Lời giải
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z

y

x

E

N D

B

A

C

M

1) Chứng minh (Cạnh huyền – góc nhọn)

  (2 cạnh tương ứng)

Xét  và  có:

 (gt)

 (cmt)

  (c.g.c)

2) Ta có (cm câu a)

  (2 cạnh tương ứng)

Ta có:  (gt)

Mà 

Do đó 

 

Ta lại có: (gt)

   

Xét  và  có:

 (cmt)

 (cmt)

 cạnh chung

  (c.c.c)
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  là tia phân giác của .

Câu 108. (HSG 7 huyện Ý Yên năm 2021 - 2022)

Cho góc  vuông, kẻ tia phân giác  của góc . Trên tia  lấy điểm  cố định, qua

 kẻ đường thẳng vuông góc với  cắt  lần lượt tại . Qua  kẻ đường thẳng

vuông góc với  cắt tia  tại . Gọi  là trung điểm của , gọi  lần lượt là chân

đường vuông góc kẻ từ  xuống .

1) Chứng minh  và 

2) Chứng minh  và tia phân giác của góc  luôn đi qua một điểm cố định

3) Gọi  là trung điểm của . Đường thẳng  cắt  tại . Tính số đo .

Lời giải

x

y

t

H

M

E
I

D

A

C

B

1) Chứng minh  và 

+ Xét  vuông tại  có đường phân giác  đồng thời là đường cao nên  vuông

cân tại . Suy ra  và .

Xét  vuông tại  và  vuông tại  có:

 và  (cùng phụ với )

Do đó  (ch-gn),

suy ra .
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+ Xét  và  có

 chung

 (g.c.g)

2) Chứng minh  và tia phân giác của góc  luôn đi qua một điểm cố định

+ Vì  vuông cân tại  nên 

Vì  vuông cân tại  nên 

Mà  (cùng phụ ) nên 

Từ đó ta có  (c.g.c)

Theo bất đẳng thức trong tam giác ta có 

 (đpcm)

+ Theo chứng minh trên có  

Ta lại có phụ  nên  phụ , hay 

Do đó  vuông cân tại  

Mà  tia là phân giác của góc 

Do đó phân giác của góc  luôn đi qua điểm cố định (đpcm)

3) Gọi  là trung điểm của . Đường thẳng  cắt  tại . Tính số đo .
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F

K H

M

E
I

N

A B

C D

+ Do  và , mà  lần lượt là trung điểm của  và  nên ta chứng

minh được  (c.g.c), từ đó suy ra   (so le trong)

Gọi N là giao điểm của CM và AB, ta có  (g.c.g)

Mà 

 là trung điểm của 

Có ,  là trung điểm của 

là trung điểm của 

 vuông cân tại   

Mà  (cmt)  

Xét cặp góc kề bù  và ,  ta  có   là phân giác của   (theo câu b) và

 nên  là phân giác của  .

Câu 109. (HSG 7 Bắc Ninh - năm học 2022 - 2023)

Cho tam giác  vuông cân tại . Vẽ các tia ,  vuông góc với  nằm trên nửa mặt

phẳng bờ  chứa điểm . Gọi  là một điểm nằm giữa  và . Đường thẳng vuông góc

với  tại  cắt  và  theo thứ tự tại  và .

1) Chứng minh ;
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2) Chứng minh tam giác  vuông cân;

3) Xác định vị trí điểm  trên  đ  ê̂  có độ dài nhỏ nhất.

Lời giải

y
x

2
1

2
1

3
1

F

E

A

HB CD

1) Ta có , 

 vuông cân ;

Xét  và  có

(theo chứng minh trên)

(  vuông cân)

 (theo chứng minh trên)

Do đó ( g. c. g)

2) Theo chứng minh phần a ta có (hai cạnh tương ứng)

vuông cân (1)

Chứng minh tương tự  (hai cạnh tương ứng)

vuông cân 

(2)

Từ (1) và (2) suy ra  vuông cân.

3) Ta có: ( hai cạnh tương ứng)

(hai cạnh tương ứng)

Do đó 

Để nhỏ nhất thì  nhỏ nhất. Mà cố định nên  nhỏ nhất khi 

Mặt khác vuông cân nên suy ra là trung trực của 

 là trung điểm của  hay .
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Vậy là trung điểm của thì nhỏ nhất.

Câu 110. (HSG 7 huyện, tỉnh, trường Thái Hòa 2022 - 2023)

Cho tam giác  vuông cân tại . Trên cùng nửa mặt phẳng chứa  bờ  kẻ các tia

 và  vuông góc với . Gọi  là điểm thuộc cạnh  (  không trùng  và ).

Đường thẳng vuông góc với  tại  cắt  và  theo thứ tự ở  và .

a) Chứng minh : 

b) Tính số đo góc DME

c) Lấy I nằm giữa  và . Kẻ  vuông góc với . Chứng minh  là tia phân giác của

góc EHI .

Lời giải

O

y
x

N

K

H

I

E

D

M CB

A

a) Xét  và  có: ; ; ( Vì cùng phụ

với  )

Suy ra:  =  . Do đó 

b) Vì và nên  vuông cân. Suy ra 

Chứng minh tương tự có . Do đó 

c) Từ  kẻ  tại  và  tại 

Gọi là giao điểm của  và .

Có  ( phụ với hai góc đối đỉnh  )

Chứng  minh  được   =  (vì (gt);  

(cùng phụ với )

Suy ra . Hay  là tia phân giác của 

Câu 111. (HSG 7 TP Trực Nình 2022 - 2023)
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Cho  vuông cân tại , lấy điểm  bất kì thuộc cạnh ( khác  và

). Trên nửa mặt phẳng chứa điểm , kẻ tia  và  vuông góc với ,

đường thẳng vuông góc với  tại  cắt tia  và  lần lượt tại  và . Chứng
minh rằng:

1) 

2)  vuông cân.

3) Từ  kẻ đường thẳng song song với , đường thẳng này cắt  và  lần lượt tại

 và . Chứng minh:

a)  .

b)  .

Lời giải

1) Ta có:  vuông cân tại  

 và 

Mà 

Xét  và có
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( vì cùng phụ với )

 (g.c.g)(đpcm)

2) Từ  (hai cạnh tương ứng)

Xét  có 

 cân tại  

mà ( vì )

 vuông cân tại 

 

Tương tự chứng minh được vuông cân tại . 

 có 

vuông tại  có  (Theo  và )

 vuông cân tại  (đpcm).

3) a) Có  (gt), (gt) nên  tại .

Xét  có  là hai đường cao (vì )

mà  cắt  tại  nên  là trực tâm của 

(Theo tính chất đồng quy của ba đường cao trong tam giác) (đpcm)

b) Từ  vẽ ( ), ( ).

Chứng minh được  (g.c.g)

 (vì hai cạnh tương ứng) 

Trong  có (bất đẳng thức trong tam giác) 

Từ  và 

Có:  và  nên .

vuông tại  là cạnh huyền nên là cạnh lớn nhất 

Tương tự  ta có 

Từ ;  và  ta có 
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Tương tự ; 

Cộng từng vế ba bất đẳng thức trên ta có

 (đpcm)

Câu 112. (HSG 7 huyện Văn Bàn 2022 - 2023)

Cho tam giác  nhọn,  là đường cao. Vẽ về phía ngoài của tam giác  các tam giác

 vuông cân ở  và tam giác vuông cân ở . Trên tia đối của tia  lấy điểm

 sao cho . Chứng minh:

a) .

b)  và .

c)  cắt nhau tại một điểm.

Lời giải

a) Ta có  (hai góc kề bù)

Xét  và  có: 

 (giả thiết)

 (chứng minh trên)
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 (giả thiết)

 (c-g-c)

b) 

 có: 

Suy ra  vuông tại 

Chứng minh tương tự 

c) Xét  có 

 là ba đường cao của tam giác.

Vậy  đồng quy.

Câu 113. (HSG 7 Kim Thành 2022 - 2023)

Cho  cân tại  và có ba góc đều là góc nhọn. Vẽ trung tuyến .

a) Chứng minh:  vuông góc vói .

b) Vẽ   vuônng góc với  (  và  nằm khác phía so với đường thằng ).

 Qua  vẽ đường thẳng vuông góc với  cắt tia  tại điểm . Chứng minh: .

c) Đường phân giác của  cắt  tại , đường phân giác của  cắt  tại ,

đường phân giác của  cắt  tại . Gọi  là trung điểm cùa . Trên tia đối của tia

 lấy điểm  sao cho . Chứng minh:  là tam giác vuông.

Lời giải
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P
Q

K

NF

D

H M

I

E

CB

A

a) Xét  và có:

 (  cân tại );

 (gt);

 chung;

(c.c.c)

Mà  (Kề bù)

 (đpcm).

b) Xét  và  có

 (gt) 

(Tính chất góc ngoài )

Gọi  và  lần lượt là giao điểm của  và  với .

 vuông tại  có 

 vuông tại  có 
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Từ ; ;  (g.c.g)

 (đpcm)

c) là đường phân giác của  nên  là phân giác của .

 và  lần lượt là hai tia phân giác của hai góc  và  

Mà  (hai góc kề bù)

nên .

 vuông tại  có  là trung tuyến 

. (học sinh phải chứng minh)

 (tính chất góc ngoài )

 ( )

Mà  cân tại  nên  

 hay 

 cân tại  nên 

Mà  (Do )

(Do )

Mà  (tính chất góc ngoài )

Từ  và  ta có 

 cân tại 

 vuông tại .

Câu 114. (HSG 7 huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định 2017 - 2018)

Cho  tam  giác   vuông  tại   Trên  cạnh   lấy  điểm   sao  cho

 Trên đường vuông góc với  tại  lấy điểm  sao cho (  và  nằm

trên cùng nửa mặt phẳng bờ )
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1) Tam giác  là tam giác gì.

2) Trên cạnh  lấy điểm sao cho Gọi giao điểm của và  là . Chứng

 minh .

3) Trên  lấy điểm  sao cho  Kẻ  Chứng minh:  là

 tia phân giác của .

Lời giải

H

P

O

F

E

D

C

B

A

1) Tam giác  là tam giác gì.

Xét và  có:

.; ; 

Mặt khác:  vuông tại B có 

Do đó:   vuông tại 

Từ (1) và (2)  vuông cân tại D.

2) Trên cạnh  lấy điểm  sao cho Gọi giao điểm của  và  là . Chứng

minh .

Ta có:  vuông cân tại 

Có ; 
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 (so le trong).

Xét  và  có

 (cùng bằng )

 là cạnh chung

 (c.g.c)

 (góc tương ứng) 

Khi đó  (vì hai góc so le trong ) mà 

Vậy .

3) Trên  lấy điểm  sao cho  Kẻ Chứng minh:  là

tia phân giác của .

Ta có:  là góc ngoài tại đỉnh của  nên:

Mà  là góc ngoài tại đỉnh của 

,

Do đó , hay  là tia phân giác của .

có đường phân giác của góc  và đường phân giác của góc ngoài tại  cắt nhau tại

, nên đường phân giác của góc ngoài tại đỉnh  của  cũng phải đi qua .

 là tia phân giác của .

Câu 115. (HSG 7 huyện Vĩnh Tường 2015 - 2016)

Cho tam giác  có đường phân giác  Trên đoạn thẳng  lấy các điểm  và  sao

cho  Vẽ các điểm  sao cho  theo thứ tự là đường trung trực

của các đoạn thẳng .

a) Chứng minh rằng:  là đường trung trực của 

b) Chứng minh rằng: .

c) Chứng minh rằng: .

Lời giải
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I

K

H

D

A

B C

E

F

a) Ta có ( tính chất đường trung trực )

 cân tại  

mà  là tia phân giác của 

 là đường trung trực của 

b) Ta có:  

c) Ta có: 

Câu 116. (HSG 7 huyện Lang Chánh 2022 - 2023)

Cho tam giác có  (góc  và góc  nhọn). Tia phân giác của góc  cắt  tại

, tia phân giác của góc  cắt  tại .  cắt tại . Trên cạnh  lấy  sao cho

. Trên tia  lấy  sao cho .

a) Tính góc  và chứng minh .

b) Chứng minh tam giác  là tam giác đều.

c) Tìm điều kiện của tam giác  để  và  cách đều đường thẳng .

Lời giải
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Q
N

F

I
E

D

A

CB

M

K

a)  có 

Vì và  lần lượt là tia phân giác của  và  nên:

Trong  ta có:

* Xét  và  có:

 (Vì  là tia phân giác của )

 là cạnh chung

Xét  và  có:

là cạnh chung
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(Vì  là tia phân giác của )

(hai cạnh tương ứng)

b) Trên đoạn thẳng lấy  sao cho  là tam giác đều .

 

 là tam giác đều  mà 

Từ  và  là tam giác đều

c) , mà 

 cân tại , mà 

Kẻ  và 

(vì )

 là tam giác đều.

Vậy, để  và  cách đều đường thẳng  thì tam giác  phải là tam giác đều.

Câu 117. (HSG 7 huyện Thảo Lâm, 2022 - 2023)

Cho tam giác  cân tại . Gọi  là trung điểm của , các điểm  lần

lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ  đến đường thẳng . Trên đoạn thẳng  lấy

điểm  sao cho . Kẻ  (  thuộc đường thẳng ).

a) Chứng minh rằng , rồi từ đó suy ra .

b) Chứng minh rằng  là phân giác của 

c) Chứng minh rằng 

Lời giải
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H

E

M

N

I

DB C

A

a) *)Xét  và  có

 ( I là trung điểm của )

 ( đối đỉnh)

 (ch-gn)

Suy ra  (hai cạnh tương ứng).

*) Xét  và  có

 (cm trên)

 ( đối đỉnh)

 ( I là trung điểm của )

 (c-g-c)

Mà hai góc ở vị trí so le trong

Vậy .

b) Xét  và  có

 (  cân tại A)

Suy ra  (ch-gn)

Suy ra  ( Hai cạnh tương ứng)

Mà  .
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Suy ra 

*) Xét  và  có

 là cạnh chung

 (cm trên)

 (ch-cgv)

Vậy  là phân giác của 

c)Ta có 

Nên 

Mặt khác 

Mà 

Suy ra 

Ta lại có 

Suy ra 

Câu 118. (HSG 7 huyện Quế Võ 2022-2023)

Cho  vuông cân tại , đường cao ,  là phân giác của  ( )

a) Kẻ  vuông góc với . Chứng minh rằng . So sánh  và .

b) Trên cạnh  lấy điểm , trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho .

Chứng minh rằng .

c) Trên nửa mặt phẳng bờ  không chứa điểm  vẽ tia  vuông với . Qua  kẻ

 vuông góc với  . Chứng minh rằng .

Lời giải
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x

Q

N

M I

E

H

B

A C

K

a) * Chứng minh rằng .

Xét  và , ta có:

 là cạnh huyền chung

 (vì  là tia phân giác)

Vậy  (cạnh huyền-góc nhọn)

(Cạnh tương ứng) 

* So sánh  và .

Trong tam giác vuông  có  là cạnh huyền,  là cạnh góc vuông nên  

Từ  và , suy ra 

b) Chứng minh rằng .

Ta có:  (vì  vuông cân tại  nên  là đường cao cũng là đường phân giác)

Lại có  (vì  vuông cân tại  do )

Do đó:  (mà ở vị trí đồng vị) 

Mà  nên suy ra 

* Xét  có hai đường cao  và  cắt nhau tại  nên  là trực tâm của tam giác

c) Chứng minh rằng .
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Gọi  là hình chiếu của  trên đường thẳng 

Ta có ,   (so le trong)

Xét hai tam giác vuông  và , có:

 là cạnh chung

 (chứng minh trên)

Vậy  (cạnh huyền góc nhọn)

Xét hai tam giác vuông  và , có:

 (chứng minh trên)

 (cùng phụ với )

Vậy  (cạnh góc vuông góc nhọn kề)

 (đpcm)

Câu 119. (HSG 7 Hưng Hà - năm học 2022 - 2023)

Cho tam giác có . Từ trung điểm  của vẽ đường vuông góc với tia phân

giác của góc  tại . Đường thẳng này cắt các tia tại  và tia tại . Vẽ tia  son

g song với  (  thuộc ).

a) Chứng minh: cân.

b) Chứng minh: 

c) Qua  kẻ đường thẳng vuông góc với cắt tia  tại . Chứng minh: 

Lời giải

a) Gọi giao điểm của và  là 

Ta có (gt), (gt) hay 
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Xét và có:

(do là tia phân giác của góc )

 cạnh chung; 

Suy ra 

(hai cạnh tương ứng) 

cân tại 

b) Chứng minh tương tự ta được 

Mà 

Vẽ 

Xét  và có:

(so le trong), 

 (gt), 

 (đối đỉnh)

Suy ra 

 (hai cạnh tương ứng) (2)

Ta có (hai góc đồng vị ) và  ( cân tại )

cân tại 

Từ (1), (2), (3) suy ra 

c) Nối 

Xét và có:

(gt), 

, 

 cạnh chung

Suy ra (c.g.c) suy ra 

Xét và có: 

 (cmt)

(cmt)

chung
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Suy ra

Xét và có: 

(cmt)

(cmt)

(cmt)

 (c.c.c)

 hay (5)

Từ (4) và (5) suy ra 

mà (hai góc kề bù)

Câu 120. (HSG 7 Thái Thụy 2022 - 2023)

Cho tam giác  vuông tại  và . Tia phân giác của góc  cắt  tại , Trên

cạnh  lấy  sao cho . Từ  kẻ đường thẳng vuông góc với  tại  và cắt

 ở . Từ  kẻ đường thẳng vuông góc với  tại  và cắt  tại . Đường thẳng

 cắt  tại .

1) Chứng minh:  và .

2) Chứng minh:  là trung điểm của  và  vuông cân.

3) Chứng minh:  vuông góc với .

4) Chứng minh: .

Lời giải

1) Chứng minh  và .

Vì  là  các  tam giác  vuông  tại   và   nên ;  
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Mà  (Hai góc đối đỉnh)

.

Hay .

Xét  và  có:

(gt)

(g – c – g)

2) Chứng minh:  là trung điểm của và  vuông cân.

Từ  (câu 1)  (hai cạnh tương ứng)

Mà  là trung điểm của .

Xét  và  có:

 (câu 1)

 là cạnh chung

Do đó  (c – g – c)

Suy ra  (hai cạnh tương ứng)  cân tại  (1)

 (hai góc tương ứng)

 vuông cân tại  

 (2)

Từ (1) và (2) suy ra  vuông cân tại .

3) Chứng minh: vuông góc với .

Xét  và  có:

 là cạnh chung

 (vì  là tia phân giác của )

Do đó  (g – c – g)

 (2 cạnh tương ứng)

Xét  và  có:
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 (cmt)

 là cạnh chung

 (vì  là tia phân giác của )

Do đó  (c – g – c)

 (2 góc tương ứng)

Suy ra  vuông góc với .

4) Chứng minh: .

Xét  và  có:

 là cạnh chung

 (vì  là tia phân giác của )

Do đó  (g – c – g)  (2 cạnh tương ứng)

 có  và  nên  vuông cân tại 

Suy ra 

Mà hai góc này ở vị trí đồng vị

Nên   (2 góc so le trong)

Xét  và  có:

 (cmt)

 (cmt)

 (hai góc đối đỉnh)

Do đó  (g – c – g)

Suy ra  (2 cạnh tương ứng) (3)

Xét  và  có:

 là cạnh chung

 (cmt)

Do đó  (c.g.c)  

Từ ; suy ra .

Câu 121.  (HSG 7 huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội năm học 2021 - 2022)
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Cho tam giác  vuông tại , gọi  là trung điểm của đoạn thẳng . Trên

tia đối của tia  lấy điểm  sao cho .

a) Chứng minh 

b) Vẽ  vuông góc với  tại . Trên tia  lấy điểm  sao cho . Qua điểm

 vẽ đường thẳng vuông góc với  cắt  tại . Gọi  là hình chiếu của điểm  trên

. Chứng minh .

c) Gọi  là trung điểm của đoạn thẳng . Tính số đo .

Lời giải

MF

E

D

H

K

O

A C

B

a) Xét  và có

 ( là trung điểm )

 (GT)

Do đó  (c.g.c)

suy ra và  nên .

Xét  và  có  chung,  và (cmt)

Suy ra  (c.g.c) .

b) Ta có  cùng vuông góc với nên  (cặp góc đồng vị).

Xét  và  có

 (so le trong)

 là cạnh chung

(so le trong)

Do đó  (g.c.g) nên  mà  nên .
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Xét  và  có ,  (cmt) và  (cmt)

suy ra  (g.c.g) suy ra  (hai cạnh tương ứng)

c) Vì các tam giác  và  vuông tại  và  nên .

Xét  và  có

 là cạnh chung

(cmt)

 (gt)

Suy ra (c.c.c) nên .

Vậy .

Câu 122. (HSG 7 huyện Vĩnh Lộc 2022 - 2023; huyện Thạch Thành 2017 - 2018)

Cho tam giác  vuông tại . Vẽ về phía ngoài tam giác các tam giác đều  và

. Gọi  là giao điểm  và . Chứng minh rằng:

1) .

2) .

3) và  là tia phân giác của .

Lời giải

1) Ta có: .
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Xét  và có:

 (gt)

(chứng minh trên)

 (gt)

Suy ra  ( c – g – c).

2)Ta có: 







Xét và  có:

 (gt)

 ( Chứng minh trên)

: Cạnh chung

  (c – g – c).

(hai cạnh tương ứng)

3) * Ta có:  ( theo câu 1)) suy ra (hai góc tương ứng)

Lại có:  (Tổng 3 góc trong )





 (Vì )

 .

* Vì  (chứng minh câu b)   ( hai góc tương ứng)   là tia phân

giác của  (1)

Vì    (Hai góc tương ứng)   là tia phân

giác của  (2)

Từ (1) và (2)    là đường phân giác thứ ba trong   hay   là tia phân giác của

Câu 123. (HSG 7 Vĩnh Phúc 2022 - 2023)
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Cho tam giác  có ba góc nhọn ( ). Vẽ về phía ngoài tam giác  các tam giác

đều  và .

a) Chứng minh rằng 

b) Gọi  và  lần lượt là trung điểm của  và . Chứng minh rằng đều.

Lời giải

a) Có đều suy ra  tương tự 

Ta có: (gt),  và (gt)

Suy ra  suy ra 

b) Từ  (câu a)  và 

Xét  và có: (cmt), (cmt), (gt)

Và 

Từ (1) và (2) suy ra  đều

Câu 124. (HSG 7 huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; huyện Kim Thành 2018 - 2019; huyện Hoằng
Hóa 2016 - 2017)

Cho tam giác có ba góc nhọn Vẽ về phía ngoài tam giác các tam giác

đều  và  Gọi  là giao của  và  là giao của .

1) Chứng minh rằng: .

2) Gọi  và  lần lượt là trung điểm của và  Tính số đo .

3) Chứng minh rằng  là phân giác của .

Lời giải
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1) Ta có 

Xét và có:  đều); 

đều) 

2) (cm câu a)

Lại có trong 

Ta có trong ; (đối đỉnh)

mà  (  đều)

 (câu a)

Có  (câu a)

Mà đều 

cân tại  đều 

3) Trên tia  lấy sao cho cân tại mà 

 đều

Do đó  (cùng bằng )

Lại có 

Mà , lại có 

 là tia phân giác của .
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Câu 125. (HSG 7 trường Duyên Hải, huyện Hưng Hà; trường Tây Đô; trường Phạm Đôn Lễ,
huyện Hưng Hà; huyện Văn Lâm; huyện Hậu Lộc; huyện Cẩm Thủy 2022 - 2023; huyện
Ứng Hòa 2021 - 2022; huyện Sơn Trà 2018 - 2019; huyện Thiệu Hóa 2016 - 2017)

Cho  có ba góc nhọn ( ). Vẽ về phía ngoài  các tam giác đều  và

. Gọi  là giao điểm của  và ,  là giao của  và .

a) Chứng minh rằng: 

b) Chứng minh rằng: 

c) Gọi  và  lần lượt là trung điểm của  và . Chứng minh rằng  đều.

d) Chứng minh rằng  là phân giác của góc .

Lời giải

1) Ta có :  và  suy ra 

2) Từ (câu a) mà (đối đỉnh)

Khi đó xét và suy ra  (đpcm)

3) Từ (câu a)  và 

và 

 Do đó đều

4) Trên tia ID lấy điểm J sao cho đều và

 suy ra , kết hợp 

 (c.g.c) mà 

Từ đó suy ra  là phân giác của góc 

Câu 126. (HSG 7 Thị xã Bỉm Sơn 2022-2023)

Cho tam giác   nhọn ( dựng ra phía ngoài tam giác  các tam giác đều

.

a) Chứng minh rằng 
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b) Gọi là giao điểm của . Tính  và chứng minh .

c) Chứng minh rằng .

Lời giải

I

M

E

D

B C

A

a) Xét  và có

(vì đều)

 (vì )

(vì  đều)

Nên 

Suy ra  (góc tương ứng)

b) Gọi là giao điểm của . Ta có  là góc ngoài của  nên

Suy ra (kề bù với )

Trên lấy sao cho  và (đối đỉnh )

Nên 

Xét  và  có

 (do tam giác  đều)

(vì )

Nên =  (c-g-c)

(cạnh tương ứng)

Ta có .
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c) Ta có = nên 

Suy ra .

Câu 127. (HSG 7 huyện Quỳnh Phụ năm 2021 - 2022)

Cho  nhọn. Vẽ về phía ngoài tam giác ấy các tam giác đều  và . Gọi  là

giao điểm của  và .

1) Chứng minh 

2) Tính 

3) Chứng minh rằng 

Lời giải

F

I

B

A

C

D

E

K

1) Chứng minh BE = CD.

Ta có đều đều 

Suy ra

 (vì tia  nằm giữa hai tia  và )

 (vì tia  nằm giữa hai tia  và )

 (vì cùng bằng )

Xét  và  có 

 ( đều)

 ( đều)

 (c.g.c)

 (vì 2 cạnh tương ứng)
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2) Tính góc BIC.

Gọi F là giao điểm của AB và DC, ta có:

 hay 

Xét và , lập luận sau ra được 

 đều hay 

 (vì 2 góc kề bù), mà 

3) Chứng minh rằng IA + IB = ID.

 có 

 do 

Trên cạnh  lấy  sao cho 

Suy ra suy ra  nằm giữa  và 

Xét có:

 là tam giác đều 

Suy ra được (c.g.c) 

Vì  nằm giữa  và  nên  mà , 

Suy ra 

Kết luận: 

Câu 128. (HSG 7 huyện 2017- 2018)

Cho tam giác có . Vẽ ra phía ngoài tam giác đó hai đoạn thẳng  vuông góc và

bằng ;  vuông góc và bằng .

a) Chứng minh .

b) Gọi  là trung điểm của . Trên tia đối của tia  lấy sao cho . Chứng

minh , .

Lời giải
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M

N

E

C

A

B

D

a) Xét và  ta có

 (gt)

 (gt)

Xét và có:

 (đối đỉnh)

 

b) Ta có: 

, 

mà  (gt)

 (đfcm) 

Vì 

 (trong cùng phía)

Mà 
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Ta lại có  

Từ  suy ra  (đfcm).

Câu 129. (Đề minh họa HSG 7 trường Thái Phương- Hưng Hà năm học 2022 - 2023)

Cho tam giác  có góc  nhọn. Vẽ ra phía ngoài tam giác đó các tam giác 

vuông cân tại ;  và  cắt nhau tại .

a) Chứng minh: ; .

b) Gọi  là trung điểm của . Chứng minh: .

c) Chứng minh rằng  là phân giác của góc .

Lời giải

a) Chứng minh được  (Cùng bằng ).

 (  vuông cân tại )

 ( tam giác  vuông cân tại )

 
(c - g - c)

Gọi giao điểm của  với  là .

Chỉ ra được ( vì )

 ( vì  )

Từ đó suy ra 

Do đó: .

b) Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho 
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(1)

Xét  và  có:

 ( cách vẽ);  ( đối đỉnh);  ( gt)

 
(c - g - c)

( 2 góc tương ứng)

Xét  có  (đ/l)

 (*)

Mà (**)

Từ (*) và (**)  

Xét  và  có

 (cmt),  = (cmt) ;  (cmt)

 (c – g – c) ( 2 cạnh tương ứng)

Từ (1) và (2) ta suy ra (đpcm).

c) Trên tia  lấy điểm , sao cho 

Ta chứng minh được (c - g - c)

    vuông tại  (2)

Từ (1) và (2)  

  là phân giác của .

Câu 130. (HSG 7 huyện Bá Thước 2022 - 2023)

Cho tam giác  nhọn; vẽ về phía ngoài tam giác  các tam giác vuông cân tại  là tam

giác  và tam giác .

a) Chứng minh  và .

b) Gọi  là chân đường vuông góc kẻ từ  đến  và  là trung điểm của đoạn thẳng

. Chứng minh  thẳng hàng.

Lời giải
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I

K

N

M

H

E

D

CB

A

a)* Chứng minh  ?

Ta có 

Tương tự 

Xét  và có: ( vuông cân tại ), (cmt) và

( vuông cân tại )  ( (c-g-c)

Suy ra .

* Chứng minh ?

Gọi  lần lượt là giao điểm của  với  và 

và có: (đối đỉnh );

  (định lí tổng 3 góc trong tam giác)

Mà  ( vuông cân tại )

 tại 

b) Chứng minh  thẳng hàng?

Trên tia đối của tia  lấy điểm sao cho 

Xét  và có: (vẽ thêm),  (đối đỉnh ); (cmt)

Suy ra (c.g.c) và 
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Có (cmt) mà 

Có  mà và suy ra

Có  suy ra 

Có mà  suy  ra   hay

Suy ra  (cùng bù )

Xét và  có: (cmt), (cmt), (cmt)

Suy ra 

mà  (  vuông tại )

 thẳng hàng.

Câu 131. (HSG 7 thị trấn Càng Nàng; trường Nguyễn Tông Quai, huyện Hưng Hà; trường Nguyệt
Ân, huyện Ngọc Lặc; huyện Tiên Du 2022 - 2023; huyện Bố Trạch 2017 - 2018)

Cho tam giác  có góc  nhỏ hơn . Vẽ ra ngoài tam giác  các tam giác vuông

cân tại  là  và .

a) Chứng minh rằng: .

b) Chứng minh: .

c) Kẻ . Chứng minh  đi qua trung điểm của .

Lời giải

I

K

CHB

EM

D

NF

A
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a) Xét  và , có:

 (  vuông cân)

 ( )

 (  vuông cân)

Suy ra  (c – g – c)  ( 2 cạnh tương ứng)

b) Gọi  là giao điểm của  với ,  là giao điểm của  với .

Vì  (c – g – c)  

Mà  (đối đỉnh)

Do đó: 

c) Kẻ  tại ,  tại . Gọi  là giao điểm của  và .

Ta có: (vì ) (1)

Lại có  (2)

Từ (1) và (2) 

Xét  vuông tại  và  vuông tại  có:

 (chứng minh trên)

 (  vuông cân)

Suy ra  (cạnh huyền - góc nhọn) 

Chứng minh tương tự ta có  (cạnh huyền - góc nhọn) 

Ta có  (cùng vuông góc với )  (hai góc so le trong)

Xét  vuông tại  và  vuông tại , có:

; 

  ( g.c.g)

 (hai cạnh tương ứng)  là trung điểm của 

Vậy  đi qua trung điểm của .

Câu 132. (HSG 7 huyện Thái Thụy năm 2021 - 2022)

Cho có góc  nhỏ hơn . Trên nửa mặt phẳng bờ  không chứa điểm  lấy điểm

 sao cho  vuông cân tại . Trên nửa mặt phẳng bờ  không chứa điểm  lấy

điểm  sao cho  vuông cân tại . Gọi  là giao điểm của  và .

1. Chứng minh  = .

Trang 50/52



DỰ ÁN TÁCH ĐỀ HSG TOÁN 7

2. Chứng minh .

3. Tính 

Lời giải

K

B

A

C

N

M

E

1) Chứng minh  = .

Ta 

Nên  = 

Xét  và  có:

+  (vì vuông cân tại )

+  (vì vuông cân tại )

+  = 

Suy ra  = (c.g.c)

2) Chứng minh .

Gọi  là giao điểm của với 

 =  (vì  = )

 =  (đối đỉnh)

Xét  có: 
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Xét  có: 

Nên , do đó:  tại 

3) Tính 

Trên cạnh 
 
lấy điểm  sao cho 

Xét  và  ta có:

; ;

Nên  =  ( c.g.c) (hai cạnh tương ứng)

 vuông cân tại  và 

Mà 

Nên .

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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